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KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚTỔNG
KẾT L1
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3.55.02.50.014/10/97AnhNguyễn Hoàng04701710011

5.97.05.04.001/08/99ÁnhNguyễn Hồng04701710022

2.20.04.54.025/09/96BăngNguyễn Thị Tiểu04701710033

3.60.06.510.012/05/99ChươngPhan Nguyễn Mạnh04701710064

0.00.00.00.026/10/99DungCao Thị Mỹ04701710075

3.20.07.04.022/10/99DungLý Nghi04701710086

6.46.06.58.021/08/98DuyNguyễn Khánh04701710097

4.44.06.00.029/01/98DuyNguyễn Lê Quang04701710108

6.86.07.010.015/08/99DuyênLê Thị Mỹ04701710119

4.64.05.54.020/05/99DươngNguyễn Tiến Đại047017101210

5.15.06.50.008/09/98ĐạoLê Quang047017101311

3.00.06.54.011/07/99ĐăngNguyễn Hải047017101412

5.15.04.58.000/00/99ĐỉnhLê Hửu047017101513

6.48.04.56.022/05/99GấmNguyễn Thị Ngọc047017101614

6.66.06.510.004/08/98HàNguyễn Thị Ngân047017101815

6.37.05.08.031/12/98HàTrần Thị Thiên047017101916

5.35.05.08.026/08/99HậuLê Công047017102117

0.00.00.00.007/07/99HiếuPhan Trung047017102218

5.86.04.510.017/12/99HiếuPhạm Hữu047017102319

5.95.06.010.020/09/99HoàngVũ Khắc047017102420

5.77.04.54.030/03/94HuyềnĐỗ Trần Trúc047017102521

5.97.05.04.013/10/96HuyềnPhạm Thị Thu047017102622

0.00.00.00.005/06/99HươngĐỗ Thị Thu047017102723

6.15.06.510.010/04/99KhiêmChung Phước047017102924

7.17.07.08.013/10/99LamLê Đào Hoàng047017103025

6.66.06.510.007/01/98LinhHuỳnh Ngọc Thủy047017103226

6.06.05.010.029/08/99LinhTrần Hà Phương047017103327

6.46.06.58.021/03/99LýHuỳnh Ngọc Thanh047017103628

0.00.00.00.030/08/98MẫnVõ Hoàng047017103929

5.95.06.010.014/05/99MyNgô Thị Bé047017104230

6.26.05.510.012/06/99NgaNguyễn Thị Tuyết047017104531

5.04.05.58.018/05/99NgânNguyễn Thị Kim047017104632

2.20.04.06.024/06/99NhưLâm Thị Huỳnh047017104933
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2.40.05.04.023/12/99PhụngLương Kim047017105434

6.68.04.58.021/10/99PhươngNguyễn Thị Như047017105535

2.00.05.00.010/08/99QuỳnhĐặng Diễm047017105736

7.88.07.010.008/11/99QuỳnhNguyễn Ngọc Như047017105837

6.17.04.010.016/11/98SươngNguyễn Thị Huyền047017106138

0.00.00.00.023/09/99TàiVũ Quốc047017106339

6.26.06.08.001/07/99TâmSâm Minh047017106640

4.57.02.50.011/03/98ThảoHuỳnh Ngọc047017106841

6.77.05.510.008/05/99ThịnhTrầm Bảo047017107042

0.00.00.00.007/07/99ThôngĐỗ Minh047017107143

6.57.05.010.023/06/99ThưLê Thị Anh047017107444

0.00.00.00.014/01/99ThưTrần Hoàng Anh047017107545

4.84.05.56.009/02/98ThưVõ Thanh047017107646

4.24.05.02.001/06/99ThưVũ Huỳnh Minh047017107747

5.97.06.00.016/12/99TiênVõ Ngọc Lam047017107848

2.04.00.00.009/09/99TiếnBạch Công047017107949

5.55.05.010.022/10/99ToànNguyễn Huỳnh Công047017108050

5.05.04.76.020/12/99TrangPhùng Thị Huyền047017108251

2.20.05.02.016/11/95TrangTrần Nguyễn Minh047017108352

6.28.05.02.008/11/96TrânĐỗ Trần Huyền047017108453

0.80.02.00.022/07/98TrânNguyễn Thị Huyền047017108554

6.46.06.58.013/05/99TríPhạm Minh047017108955

7.37.07.010.002/06/99TrúcNguyễn Thị Thanh047017109256

3.75.03.00.015/07/99VàngLục Thị Kim047017109457

5.35.04.510.017/10/98VũLê Văn047017109658

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

TRẦN THỊ THÚY VÂN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 11 tháng 07 năm 2018

16(27.6%)8(13.8%)14(24.1%)17(29.3%)3(5.2%)0(0%)0(0%)58(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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